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5% 0% 20% 20% 0% 0% 55% 100%

1 K5MCS001 Nguyễn Kim ðức K5MCS 8 8 9 5.8 6 5.8 7.0 Bảy

2 K5MCS002 ðặng Thanh Hải K5MCS 7 8 6 6 7.5 6.3 6.6 Sáu Phẩy Sáu

3 K5MCS003 Lê Mạnh Hùng K5MCS 7 7 8 6.1 6.5 6.2 6.8 Sáu  Phẩy Tám

4 K5MCS004 Nguyễn Hữu Hùng K5MCS 7 7 6.5 6.7 7.5 6.9 6.8 Sáu  Phẩy Tám

5 K5MCS005 Tống Xuân Hùng K5MCS 7 8 7 5.8 7 6.0 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

6 K5MCS006 Phạm ðình Huy K5MCS 8 8 7 6.6 6.5 6.6 7.0 Bảy

7 K5MCS007 Trần ðặng Minh Khoa K5MCS 7 7 6.5 7.2 7.5 7.3 7.1 Bảy Phẩy Một

8 K5MCS008 Nguyễn Thành Lâm K5MCS 7 6.5 7 7 6 6.8 6.8 Sáu  Phẩy Tám

9 K5MCS009 ðỗ Bảo Long K5MCS 8 7.5 7 V V 0.0 0.0 Không

10 K5MCS010 Nguyễn Tiến Long K5MCS 8 8.5 9 7.8 9 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

11 K5MCS012 Phạm Hồng Phương K5MCS 8 8 8 6.8 5.5 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai

12 K5MCS014 Lê Sĩ K5MCS 7 7 6.5 7 7 7.0 6.9 Sáu Phẩy Chín

13 K5MCS015 ðặng Ngọc Sỹ K5MCS 7 7.5 6.5 7.2 6 7.0 7.0 Bảy

14 K5MCS016 Trần Anh Tâm K5MCS 7 7 7.5 7 5.5 6.7 6.9 Sáu Phẩy Chín

15 K5MCS017 Phạm Văn Thành K5MCS 7 8 7.5 6.6 5.5 6.4 7.0 Bảy

16 K5MCS018 Hồ Vũ Thiện K5MCS 7 8 7 6.9 5.5 6.6 7.0 Bảy

17 K5MCS019 Nguyễn Trường Thọ K5MCS 7 7 8 8.1 6.5 7.8 7.6 BảyPhẩy Sáu

18 K5MCS020 Trần Anh Tiến K5MCS 9 8.5 9 7.9 8 7.9 8.3 Tám Phẩy Ba

19 K5MCS021 Nguyễn Gia Trí K5MCS 8 8.5 8.5 8.2 7 8.0 8.2 Tám Phẩy Hai

20 K5MCS022 Nguyễn Hoàng Thiên Tú K5MCS 7 7.5 7 8.1 6.5 7.8 7.5 Bảy Phẩy Năm

21 K5MCS023 Nguyễn Anh Tuấn K5MCS 7 7 7.5 8.3 7.5 8.1 7.7 Bảy Phẩy Bảy

22 K5MCS024 Nguyễn Tấn Hoàng Vũ K5MCS 7 8 7 7.3 7 7.2 7.3 Bảy Phẩy Ba
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1 Số học viên ñạt 21 95%

2 Số học viên nợ 1 5%

22 100%
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